
Biểu số 01
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU

(Kèm theo Báo cáo số 18 / BC-ĐGS ngày  04 tháng 7  năm 2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh)

TT Số, ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Ghi chú

A Cấp tỉnh

1 Văn bản số 1128/UBND-NNTN ngày
08/3/2018 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

2
Văn bản số 2743/STNMT-BĐBTGĐ
ngày 28/9/2021 của Sở Tài nguyên và
Môi trường

V/v hướng dẫn thành phần hồ sơ địa chính đăng ký cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(đồng loạt) theo Dự án tổng thể xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất
đai tỉnh Kon Tum

3
Văn bản số 2357/STNMT-VP ngày
23/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi
trường

Tham mưu triển khai đề nghị của Bộ tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4898/BTNMT-TCQLĐĐ
ngày 23/8/2022 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường

B Cấp huyện
I Huyện Đắk Glei

1 Công văn số 740/UBND-CV ngày
08/4/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

2 Công văn số 1219/UBND-KTHT ngày
21/6/2020 Về một số nội dung liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng

3 Công văn số 1625/UBND-CV ngày
08/4/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

4 Công văn số 1459/UBND-CV ngày
04/8/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

5 Công văn số 2516/UBND-CV ngày
02/12/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai.

6 Công văn số 741/UBND-CV ngày
26/04/2022 Về việc tăng cường quản lý đất công và đất công trình dự án

7 Công văn số1519/UBND-TNMT ngày
10/08/2022 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

8 Công văn số 46/UBND-CV ngày
12/01/2023 Về tăng cường hướng dẫn hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất

9 Công văn số 53/UBND-CV ngày
13/01/2023 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
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10 Công văn số 328/UBND-TNMT ngày
03/03/2023 Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước tronglĩnh vực đất đai

II Huyện Đắk Hà

1 Văn bản số 308/UBND-TNMT ngày
02/02/2021

Về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính
trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; Công văn số 261/UBND-TTHC ngày 28/01/2021 của Ủy ban
nhân dân huyện Đăk Hà về tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính  trên địa bàn huyện.

2 Văn bản số 126/CV-TNMT ngày
02/02/2021 Về việc đề nghị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính của công dân trong lĩnh vực đất đai.

3 Văn bản số 181/CV-TNMT ngày
07/9/2021

Về việc có ý kiến đối với công tác hướng dẫn xác lập, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và cấp giấy
CNQSD đất lần đầu cho công dân trên địa bàn huyện.

III Huyện Đắk Tô

1 Văn bản số 128/UBND-NC ngày
05/3/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trên địa bàn huyện;

2 Văn bản số 713/UBND-KT ngày
16/9/2020 Về việc khắc phục một số tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai;

3 Văn bản số 250/UBND-KTTH ngày
25/3/2021 Về việc thực hiện một số nội dung trong trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4 Văn bản số  42/UBND-KTTH ngày
11/1/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

5 Văn bản số  716/UBND-KTTH ngày
14/6/2022 Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

6 Văn bản số  61/UBND-KTTH ngày
17/1/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp trên địa bàn

IV Huyện Ia H'Drai

1 Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày
13/2/2020

thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây
dựng, quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện năm 2020

2 Công văn số 189/UBND-TH ngày
24/2/2020 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn

3 Công văn số 480/UBND-TH ngày
4/10/2020 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn

4 Công văn số 511/UBND-TH ngày
15/4/2020 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn

TT Số, ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Ghi chú
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5 Quyết định số 39/QĐ(UB)-UBND
ngày 2/9/2021

Về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật
tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện năm
2021

6 Công văn số: 477/UBND-TH ngày
13/04/2021

về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, hàng lang an toàn giao thông, quản lý
đất đai trên địa bàn

7 Công văn số: 2141/UBND-TH ngày
12/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch trên địa bàn

8 Quyết định số 24/QĐ(UB)-UBND
26/01/2022

về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật
tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện năm
2022

9 Quyết định số 295/QĐ(UB)-UBND
ngày 8/10/2022

về việc kiện toàn Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật
tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện năm
2022

10 Công văn số 368/UBND-TH ngày
14/03/2022 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch trên địa bàn huyện

11 Công văn số 1759/UBND-TH ngày
17/10/2022

Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, quản lý đất
đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện

12 Công văn số 2208/UBND-TH
27/12/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện

13 Công văn số 416/UBND-TH ngày
27/03/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện

V Huyện Kon Plong
1 Văn bản số 01/CT-CTUBND Tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn huyện
2 Văn bản số 415/UBND-TNMT Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
3 Văn bản số 797/UBND-TNMT Về việc Tăng cường  quản lý  về đất đai trên địa bàn huyện

4 Văn bản số 159/KH-UBND Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác
quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Kon Plông

5 Văn bản số 53/KH-UBND Về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
6 Văn bản số 70/CV-TNMT Đôn đốc kết quả triển khai đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

VI Huyện Kon Rẫy

1 Kế  hoạch  số  88/KH-UBND  ngày
10/8/2017

về việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh thu hồi, giao về cho địa phương quản lý, bố
trí sử dụng trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

2 Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày
18/7/2018 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn.

TT Số, ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Ghi chú
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3 Công  văn  số  61/UBND-TH  ngày
24/01/2019

về việc tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo lập hồ sơ địa chính và lập phương án quản lý, sử dụng quỹ đất
nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

4 Công văn số 33/UBND-TH ngày
09/01/2020 về việc tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5 Công văn số 251/UBND-TH ngày
20/3/2020 về việc Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường và khai thác khoáng sản.

6 Công văn số 201/UBND-TH ngày
11/3/2021 về việc tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dụng trên địa bàn

7 Công văn số 342/UBND-TH ngày
15/4/2021 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

8 Công văn số 296/UBND-TH ngày
16/3/2022

về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn
huyện.

VII Huyện Ngọc Hồi

1
Văn bản số 1963/UBND-TNMT ngày
24/8/2020 V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện

2
Văn bản số 773/UBND-TH ngày
13/4/2020 V/v tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn huyện

3
Văn bản số 1004/UBND-TH ngày
07/04/2021 V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện

VIII Huyện Sa Thầy

1 Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 11
tháng 03 năm 2016

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân huyện
Sa Thầy

2 Công văn số 1792/UBND-TH ngày 13
tháng 11 năm 2018 Về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng và an toàn giao thông trên địa bàn huyện

3 Công văn số 1145/UBND-TH ngày 02
tháng 6 năm 2020 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện

4 Công văn số 3138/UBND-TH ngày 13
tháng 12 năm 2021 Về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

5 Công văn số 458/UBND-TH ngày 07
tháng 3 năm 2022 Về việc tăng cường công tác thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

6 Công văn số 893/UBND-TH ngày 29
tháng 4 năm 2022 Về việc khẩn trương hoàn thành việc thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

7 Công văn số 2086/UBND-TH ngày 30
tháng 8 năm 2022

Về việc rà soát, lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

TT Số, ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Ghi chú
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8 Công văn số 2436/UBND-TH ngày 04
tháng 10 năm 2022 Về việc đề nghị xem xét, giải quyết các kiến nghị qua giám sát của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

9 Công văn số 2700/UBND-TH ngày 31
tháng 10 năm 2022 Về việc thực hiện kết quả thanh tra cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

10 Công văn số 2950/UBND-TH ngày 22
tháng 11 năm 2022 Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

IX Thành phố Kon Tum

1 Văn bản số 1004-CV/TU ngày 08 tháng
12 năm 2021. Công văn Chuẩn bị Hội nghị liên quan đến công tác thực hiện CGCNQSDĐ trên địa bàn thành phố

2 Văn bản số 4683/UBND-NC ngày 31
tháng 12 năm 2021. CVUB: về việc tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh

3 Văn bản số 2657/UBND-ĐĐ ngày 20
tháng 8 năm 2019. Về việc Triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về cấp CNQSD đất trên địa bàn thành phố

4
Thông báo số 32/TB-VP ngày 09 tháng
3 năm 2021 của Văn phòng HĐND-
UBND thành phố.

Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND thành phố tại giao ban sáng ngày 09 tháng 3 năm 2021

5 Văn bản số 1311/UBND-ĐĐ ngày 09
tháng 4 năm 2021.

Về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về cấp Giấy chứng nhận QSD
đất trên địa bàn thành phố

6
Thông báo số 48/TB-VP ngày 13 tháng
4 năm 2021 của Văn phòng HĐND-
UBND thành phố.

Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND thành phố tại giao ban sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021

7
Thông báo số 58/TB-VP ngày 04 tháng
5 năm 2021 của Văn phòng HĐND-
UBND thành phố.

Kết luận của tập thể Lãnh đạo UBND thành phố tại giao ban sáng ngày 04 tháng 5 năm 2021

8
Văn bản số 1966/UBND-ĐĐ ngày 28
tháng 5 năm 2021 của UBND thành
phố.

Về việc rà soát, tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

9
Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 28
tháng 7 năm 2021 của UBND thành
phố.

Kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấu lần đầu cho công dân trên địa bàn thành phố

10
Văn bản số 3846/UBND-ĐĐ ngày 15
tháng 9 năm 2021 của UBND thành
phố.

Về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho công dân trên địa bàn thành
phố Kon Tum

TT Số, ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11
Văn bản số 5291/UBND-ĐĐ ngày 13
tháng 12 năm 2021 của UBND thành
phố.

Về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân

12 Văn bản số 364/UBND-ĐĐ ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố.Về việc tăng cường triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thành
phố

X Huyện Tu Mơ Rông

1 Văn bản số 548/UBND-TN&MT ngày
14/4/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

2 Văn bản số 18/UBND-TNMT ngày
05/01/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

3 Văn bản số 20/UBND-TNMT ngày
06/01/2022

Về việc tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần
đầu trên địa bàn huyện

4 Văn bản số 819/UBND-TNMT ngày
06/4/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

5 Văn bản số 1184/UBND-TNMT ngày
12/5/2022

Về việc tăng cường công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Quyết định số
318/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum

TT Số, ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Ghi chú
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Biểu số 02
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẤP GCNQSD ĐẤT LẦN ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN 31/3/2023
(Kèm theo Báo cáo số  18 /BC-ĐGS ngày  04  tháng  7  năm 2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh )

STT Loại đất

Tổng số hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận QSDĐ đã ký Hồ sơ đang giải quyết Hồ sơ không giải quyết
được

Ghi
chúTổng số

Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó
Tổ chức Hộ gia đình cá nhân Tổ chức Hộ gia đình,

cá nhân
Tổ chức Hộ gia

đình, cá
nhânTổ chức Hộ gia đình, cá nhân Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 (đến

31/3/2023) Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 (đến
31/3/2023)

Số hồ
sơ

Diện
tích
(ha)

Số hồ
sơ

Diện
tích
(ha)

Số
hồ sơ

Diện
tích
(ha)

Số
hồ
sơ

Diện
tích
(ha)Số hồ sơ Diện tích

(ha) Số hồ sơ Diện tích
(ha) Số hồ sơ Diện tích

(ha) Số hồ sơ Diện tích
(ha)

Số hồ
sơ

Diện tích
(ha)

Số hồ
sơ

Diện
tích
(ha)

Số hồ sơ Diện tích
(ha) Số hồ sơ Diện tích

(ha) Số hồ sơ Diện tích
(ha) Số hồ sơ Diện tích

(ha)

I Nhóm đất nông nghiệp 2,756 95 2846.60 2,661 1,916.60 29 447.80 28 528.60 38 1,870.20 0 0.00 1,034 930.90 790 494.71 654 383.30 140 88.12 - - 43 20 - - - -
1 Đất sản xuất nông nghiệp 2,702 62 566.40 2,640 1,910.22 24 128.90 24 368.50 14 69.00 0 0.00 1,029 927.76 779 492.79 650 382.28 139 87.82 - - 43 20 - - - -
2 Đất lâm nghiệp 26 26 2139.30 0 0.00 3 298.80 1 41.40 22 1,799.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
3 Đất thủy sản 22 1 5.10 21 6.38 0 0.00 1 5.10 0 0.00 0 0.00 5 3.14 11 1.92 4 1.01 1 0.30 - - - - - - - -
4 Đất nông nghiệp khác 6 6 135.80 0 0.00 2 20.10 2 113.60 2 2.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
II Nhóm đất phi nông nghiệp 3,085 624 713.90 2,461 83.72 525 103.10 38 476.80 48 122.40 13 11.60 1,159 35.10 636 19.67 577 23.11 76 5.50 - - 11 0 - - 2 0
1 Đất ở tại nông thôn 1,105 - - 1,105 44.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 544 18.96 265 9.47 254 12.39 38 3.81 - - 3 0 - - 1 0
2 Đất ở tại đô thị 1,792 484 7.40 1,308 37.36 480 6.70 0 0.00 4 0.70 0 0.00 569 15.75 369 9.00 323 10.73 38 1.70 - - 8 0 - - 1 0
3 Đất chuyên dùng 158 110 663.40 48 1.59 38 91.00 30 460.10 36 107.20 6 5.10 46 0.39 2 1.20 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -

Trong đó: - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - -
 - Đất trụ sở cơ quan công trình 31 31 22.20 0 0.00 14 5.10 10 7.70 6 6.90 1 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
 - Đất an ninh 2 2 0.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
 - Đất quốc phòng 6 6 77.30 0 0.00 3 51.60 3 25.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
 - Đất SXKD phi nông nghiệp 82 34 57.70 48 1.59 16 22.10 6 6.10 10 28.10 2 1.40 46 0.39 2 1.20 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
 - Đất có mục đích công cộng 37 37 505.80 0 0.00 5 12.20 11 420.60 18 71.80 3 1.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
4 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 13 13 23.00 0 0.00 4 3.50 2 0.20 4 13.20 3 6.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa - - - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
6 Đất phi nông nghiệp khác 17 17 20.10 0 0.00 3 1.90 6 16.50 4 1.30 4 0.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -
7 Đất mặt nước chuyên dùng - - - 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - 0.00 - - - - - - - -

Tổng số 5,814 719 3560.50 5,095 1,994.74 554 550.90 66 1,005.40 86 1,992.60 13 11.60 2,180 964.58 1,414 511.13 1,230 406.35 215 92.78 - - 54 20 - - 2 0
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Biểu số 03
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU QUÁ HẠN

(Kèm theo Báo cáo số 18  /BC-ĐGS ngày  04 tháng 7  năm 2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh )

STT Địa phương/ đơn vị
Tổng số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ giải quyết đúng

thời hạn
Số hồ sơ giải quyết quá hạn

Ghi chúTổ chức Hộ gia đình/ cá nhân

Tổ chức Hộ gia đình/ cá
nhân Tổ chức Hộ gia đình/ cá

nhân Số hồ sơ Lý do Số hồ sơ Lý do

I Năm 2020 554 563 554 434 0 0 129

1 Tại Sở Tài nguyên và Môi trường 554 0 554 0 0 0 0

2 UBND huyện Đắk Glei 112 2,895 6

3 UBND huyện Tu Mơ Rông 13 13
4 UBND huyện Kon Rẫy 1 1

5 UBND huyện Sa Thầy 437 314 16

6 UBND huyện Ngọc Hồi 338 338

7 UBND huyện Kon Plong 4 4

8 UBND huyện Đắk Tô 84 84

9 UBND huyện Đắk Hà 278 278

10 UBND huyện Ia H'Drai 244 244

11 Thành phố Kon Tum 803 803

II Năm 2021 66 410 66 394 0 0 16

1 Văn phòng đăng ký đất đai 66 0 66 0 0 0

2 UBND huyện Đắk Glei 64 64
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3 UBND huyện Tu Mơ Rông 12 12
4 UBND huyện Kon Rẫy 13 13

5 UBND huyện Sa Thầy 321 305 16

6 UBND huyện Ngọc Hồi 266 266

7 UBND huyện Kon Plong 117 117

8 UBND huyện Đắk Tô 137 137

9 UBND huyện Đắk Hà 130 130

10 UBND huyện Ia H'Drai 151 151

11 Thành phố Kon Tum 386 386

III Năm 2022 86 306 86 272 0 0 34

1 Văn phòng đăng ký đất đai 86 86 0

2 UBND huyện Đắk Glei 80 79 1 Chậm
TTHC

3 UBND huyện Tu Mơ Rông 1 1
4 UBND huyện Kon Rẫy 4 4

5 UBND huyện Sa Thầy 221 188 9

6 UBND huyện Ngọc Hồi 163 163

7 UBND huyện Kon Plong 0 0

8 UBND huyện Đắk Tô 144 144

STT Địa phương/ đơn vị
Tổng số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ giải quyết đúng

thời hạn
Số hồ sơ giải quyết quá hạn

Ghi chúTổ chức Hộ gia đình/ cá nhân

Tổ chức Hộ gia đình/ cá
nhân Tổ chức Hộ gia đình/ cá

nhân Số hồ sơ Lý do Số hồ sơ Lý do
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9 UBND huyện Đắk Hà 138 138

10 UBND huyện Ia H'Drai 164 164

11 Thành phố Kon Tum 454 454

IV Năm 2023 13 54 13 45 0 0 9

1 Văn phòng đăng ký đất đai 13 - 13 0 - -

2 UBND huyện Đắk Glei 5 5

3 UBND huyện Tu Mơ Rông 1 1
4 UBND huyện Kon Rẫy 8 8

5 UBND huyện Sa Thầy 41 32 9

6 UBND huyện Ngọc Hồi 25 25

7 UBND huyện Kon Plông 0 0

8 UBND huyện Đắk Tô 58 58

9 UBND huyện Đắk Hà 42 43

10 UBND huyện Ia H'Drai 10 10

11 Thành phố Kon Tum 69 69

Tổng cộng 719 1,333 719 1,145 0 0 188

 

STT Địa phương/ đơn vị
Tổng số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ giải quyết đúng

thời hạn
Số hồ sơ giải quyết quá hạn

Ghi chúTổ chức Hộ gia đình/ cá nhân

Tổ chức Hộ gia đình/ cá
nhân Tổ chức Hộ gia đình/ cá

nhân Số hồ sơ Lý do Số hồ sơ Lý do
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Biểu số 04
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU CẤP CHỒNG LẤN TRÊN DIỆN TÍCH ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÁT HIỆN TRONG QUÁ

TRÌNH THANH TRA
(Kèm theo Báo cáo số 18  /BC-ĐGS ngày 04 tháng 7  năm 2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh )

STT Địa phương/danh sách

Cấp đất chồng lấn trên diện tích đất lâm nghiệp Luỹ kế từ trước đến thời điểm báo cáo
Ghi chúTổng số Đã thu hồi Chưa thu hồi

Số GCNQSD
đất cấp

Diện tích đã
cấp (m2/ ha)

Số GCNQSD
đất

Diện tích (m2/
ha)

Số GCNQSD
đất

Diện tích (m2/
ha)

Số GCNQSD đất đã
cấp

Diện tích đã cấp (m2/
ha)

Số GCNQSD
đất đã thu hồi

Diện tích đã thu
hồi (m2/ ha)

Toàn tỉnh 758 227.2 758 227.2 0 0 758 227.2 758 227.2
I Tại UBND huyện Đăk Glei 758 227.2 758 227.2 0 0 758 227.2 758 227.2
1 Xã Đăk Man 108 11.95 108 11.95 0 0 108 11.95 108 11.95
2 xã Đăk Choong 168 27.8 168 27.8 0 0 168 27.8 168 27.8
3 Xã Xốp 113 20.96 113 20.96 0 0 113 20.96 113 20.96
4 Xã Mường Hoong 350 144.84 350 144.84 0 0 350 144.84 350 144.84
5 Xã Ngọc Linh 19 21.65 19 21.65 0 0 19 21.65 19 21.65
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Biểu số 05
 GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU CẤP SAI ĐƯỢC PHÁT HIỆN QUA THANH TRA, KIỂM TRA HOẶC KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA,

RÀ SOÁT HOẶC QUA KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN
(Kèm theo Báo cáo số   18  /BC-ĐGS ngày  04  tháng 7  năm 2023 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh )

STT ĐỊA PHƯƠNG/
ĐƠN VỊ

Số GCNQSD đất đã cấp sai quy định được phát hiện qua thành tra, kiểm
tra

Số GCNQSD đất đã cấp sai quy định được phát hiện qua tự kiểm tra, rà soát hoặc kiến nghị
của công dân

Ghi chú

 Từ 01/01/2020 đến 31/3/2023 Luỹ kế từ trước đến nay  Từ 01/01/2020 đến 31/3/2023 Luỹ kế từ trước đến nay

Số được phát
hiện qua
thanh tra,
kiểm tra

Số GCNQSD
đất đã thu

hồi
Số đã xử lý

Số được phát
hiện qua
thanh tra,
kiểm tra

Số GCNQSD
đất đã thu

hồi
Số đã xử lý

Số được phát hiện
qua tự kiểm tra, rà
soát hoặc kiến nghị

của công dân

Số GCNQSD đất
đã thu hồi

Số đã xử lý

Số được phát hiện
qua tự kiểm tra, rà
soát hoặc kiến nghị

của công dân

Số GCNQSD
đất đã thu hồi

Số đã xử lý

Tổng số 851 844 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Huyện Đăk Tô 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Xử lý khắc phục

2 Huyện Ngọc Hồi 4 4 Xử lý khắc phục

3 Huyện Đăk Hà 86 86 Chuyển CQĐT

4 Huyện Đăk Glei 758 758
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